
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 14,300

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 17,000

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 12,360

SL cổ phiếu LH 1,715,686,480

KLGD BQ 20 phiên (CP) 4,417,316

% sở hữu nước ngoài 1.6%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 24,534

P/E 5.9

EPS 2,438

Ngân hàng TMCP Nam Á (HSX: NAB)
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DT thuần

2025

-13,740
tỷ VNĐ

YoY: ▼4,266| -45.0%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

17.9%

+/- YoY: ▲ 12.4%

DT thuần

Q4/25

-4,184
tỷ VNĐ

QoQ: ▼442| -11.8%

YoY: ▼1,720| -69.8%
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Ngân hàng TMCP Nam Á (HSX: NAB)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Ngân hàng TMCP Nam Á (HSX: NAB)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 19,289 20,214 21,240 22,267 23,431

Tài sản ngắn hạn 1,148 1,331 1,440 1,294 1,231

Tiền và tương đương tiền 13,633 16,582 20,076 18,128 13,720

Đầu tư tài chính ngắn hạn 36,520 35,421 66,321 112,785 154,154

Phải thu ngắn hạn 0 0 0 0 0

Hàng tồn kho 10,567 10,511 8,853 8,847 8,841

Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn 1,529 1,519 1,546 1,583 1,740

Phải thu dài hạn 2,307 2,340 2,417 2,511 2,718

Tài sản cố định -176 -180 -183 -187 -191

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 0 0 0 0 0

Đầu tư tài chính dài hạn 37,715 31,443 59,891 107,632 154,419

Tài sản dài hạn khác 4,643 4,396 5,813 9,604 6,189

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 13,726 13,726 13,726 17,157 17,157

Nợ ngắn hạn 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Vay và nợ thuê ngắn hạn 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Phải trả người bán ngắn hạn 0 0 0 0 0

Nợ dài hạn 0 0 0 0 0

Vay và nợ thuê dài hạn 0 0 0 0 0

Nguồn vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0

Vốn điều lệ 0 0 0 0 0

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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